
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 200264 Nguyễn Lan Anh 06/12/2002 Cần Thơ DH20QTD01

2 203527 Huỳnh Tuyết Băng 23/01/2002 Cà Mau DH20TCN01

3 201230 Nguyễn Văn Đạt 30/06/2000 Cà Mau DH20XDU01

4 203105 Trần Thành Đạt 29/09/2002 Cà Mau DH20XDU01

5 212300 Nguyễn Thị Mỹ Hương 29/04/2003 Hậu Giang DH21TCN01

6 200732 Lê Quốc Huy 19/10/2001 Hậu Giang DH20XDU01

7 201451 Phan Văn Khải 22/10/2002 Hậu Giang DH20XDU01

8 210604 Lê Công Khanh 28/07/2003 Tiền Giang DH21TCN01

9 210538 Lê Hoàng Quốc Khánh 05/08/2003 Kiên Giang DH21TCN01

10 225575 Lê Trúc Linh 03/09/2004 Cà Mau DH22KTO02

11 2010239 Lê Hòa Minh 12/09/2002 Cần Thơ DH20XDU01

12 191814 Phạm Hoài Minh 11/03/2001 Vĩnh Long DH20XDU01

13 203138 Phạm Vạn Nam 08/02/2002 Cà Mau DH20XDU01

14 213980 Bùi Trần Kim Ngân 19/07/2003 Đồng Tháp DH21CNT02

15 203306 Nguyễn Đặng Tuyết Nhi 04/03/2000 Cần Thơ DH20QTN01

16 210615 Trịnh Thị Kiều Nhi 13/05/2003 Cần Thơ DH21QTK02

17 202112 Trương Trịnh Yến Nhung 23/05/2002 Kiên Giang DH20QTN01

18 201558 Lý Quách Phàm 03/07/2002 Kiên Giang DH20QTD01

19 202479 Ngô Tấn Phát 19/03/2002 Cần Thơ DH20XDU01

20 201583 Dương Tiến Phúc 08/08/2002 Cà Mau DH20QTD01

21 203532 Trương Hoàng Phúc 29/06/2001 Sóc Trăng DH20QTN01

22 235943 Hà Nguyễn Xuân Phương 12/07/2003 Cần Thơ DH23YKH06

23 222548 Quách Mai Phương 12/06/2004 Cà Mau DH22YKH07
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24 200739 Nguyễn Phú Quý 19/11/2002 Sóc Trăng DH20XDU01

25 210406 Bùi Đặng Nhật Tâm 31/08/2003 Sóc Trăng DH21OTO01

26 210392 Huỳnh Phan Thanh 17/05/2003 Bến Tre DH21QTK02

27 212665 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 27/02/2003 Đồng Tháp DH21CNT02

28 211575 Đoàn Thị Ngọc Thư 10/09/2003 Trà Vinh DH21QTK05

29 201185 Phạm Anh Thư 18/08/2002 Cà Mau DH20QTD01

30 2110585 Trần Minh Thư 09/11/2003 Vĩnh Long DH21CNT02

31 210747 Đinh Văn Thức 18/10/2002 Cà Mau DH21TCN01

32 210879 Lê Thị Tố Tố 10/04/2003 Kiên Giang DH21TCN01

33 200178 Nguyễn Minh Toàn 18/05/2001 Vĩnh Long DH20QTD01

34 2110509 Nguyễn Thị Bích Trâm 19/10/2003 Đồng Tháp DH21CNT02

35 200835 Nguyễn Minh Trí 18/12/2002 Cần Thơ DH20QTD01

36 202100 Cao Hoàng Quốc Việt 15/12/2002 Kiên Giang DH20XDU01

37 201367 Phạm Vạn Vinh 03/07/2002 Cần Thơ DH20QTD01

38 222440 Đỗ Phương Thảo Vy 20/01/2004 Kiên Giang DH22KTO01

39 214048 Nguyễn Thị Thúy Vy 25/07/2003 Hậu Giang DH21CNT02

40 2110182 Phan Triệu Vy 30/03/2003 Hậu Giang DH21CNT02
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